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BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC NĂM 202... 

(Kèm theo Báo cáo số      /      ngày   tháng   năm 202... của …………..) 

T
T 

Nội dung 

Số lượng dự án FDI năm 
202... 

Số lượng dự án 
FDI đến 

15/12/202... 

Đầu tư bằng hình 
thức góp vốn, mua 
cổ phần, phần vốn 

góp năm 202... 

Dự án đầu tư 
FDI mới 

Dự án 
FDI 
dừng 
hoạt 
động 

Tổng số Dự án 
FDI 

 

Tổn
g số 
dự 
án 

Số 
vốn 
đăn
g ký 

Số 
vốn 
thực 
hiện 

Số 
dự 
án 

Số 
vốn 

Tổn
g số 
dự 
án 

Số 
vốn 
đăn
g ký 

Số 
vốn 
thực 
hiện 

Số 
lượt 
góp 
vốn, 
mua 
cổ 

phần 

Số 
vốn 
đăng 
ký 

Số 
vốn 
thực 
hiện 

1 Mầm non            

2 Phổ thông            

3 Đại học            

4 

Đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn 
hạn (tin học, 
ngoại ngữ) 

           

5 
Dịch vụ 
giáo dục 
khác (không 

           



bao gồm tin 
học, ngoại 
ngữ) 

6 
Giáo dục 
nghề nghiệp 

           

 Tổng cộng            

Người báo cáo: 

Email: 

Điện thoại: 

 

Nguồn: Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT 


